
NGUYỄN THỊ THANH PHÚC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CĐT 18A

CHÍNH TRỊ 2

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.41.07.310.011/11/1999AnPhạm Bình03071710021

1.30.02.34.020/10/1999ĐượcNguyễn Thành03071710212

5.03.07.07.008/12/1999NhânLê Thành03071710553

7.48.06.77.015/08/1999PhúcNguyễn Hoàng03071710684

3.91.06.010.02/5/1999ThịnhPhạm Quốc03071710805

6.35.07.010.006/05/2000BảoTrần Hoài03071810056

7.77.08.010.003/05/2000CườngPhạm Chí03071810077

5.74.06.710.027/11/1999DanhVũ Minh03071810088

7.67.07.710.010/06/2000DiễnPhạm Văn03071810099

6.25.06.710.006/02/2000DuyĐặng030718101110

7.67.07.710.022/02/2000DuyNguyễn Ngọc030718101211

6.05.06.310.006/04/2000DũngTrần Quốc030718101412

6.86.07.010.002/02/2000DươngPhan Hồng030718101513

7.05.08.710.008/08/2000ĐanVõ Hữu030718101614

6.35.07.010.022/08/2000ĐạtNgô Anh030718101815

8.07.08.710.018/04/2000ĐạtNgô Quốc030718101916

1.10.02.70.012/01/2000ĐạtNguyễn Quốc030718102017

8.68.09.010.019/09/2000ĐệĐinh Văn030718102218

7.37.07.010.026/10/2000ĐôTrương Thành030718102319

6.35.07.77.027/04/2000GiangHuỳnh Vũ Trường030718102420

5.43.07.310.010/06/2000HảiLê Vũ Minh030718102521

6.86.07.77.022/12/2000HảiTrần Minh030718102622

7.67.07.710.023/09/2000HiếuPhạm Minh030718102723

7.26.08.010.014/08/2000HiệpNguyễn Trọng030718102824

1.30.02.34.017/03/1998HoàngTrịnh Minh030718102925

6.34.08.310.003/09/2000HuyLê Phương030718103126

7.87.08.310.015/08/2000HuyTrần Quốc030718103227

4.82.07.010.020/01/2000HuyVõ Tá Quốc030718103328

8.58.08.710.004/12/2000HưngNguyễn Hoàng030718103429

7.47.07.310.022/11/2000HưngNguyễn Thái030718103530

6.96.07.310.022/03/2000KhangNguyễn Duy030718103631

7.77.08.010.022/11/2000KhangTrần Duy030718103732

8.28.08.010.027/08/2000KhanhNguyễn Phước Thiệu030718103833
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8.68.09.010.020/10/2000KiệtTrần Anh030718103934

8.17.09.010.023/01/2000KỳĐồng Vĩnh030718104035

8.07.08.710.010/05/2000LânNguyễn Huy030718104136

7.66.09.010.001/10/2000LinhTrần Đức030718104237

7.16.07.710.024/10/2000LĩnhLưu Cương030718104338

7.58.07.07.029/10/2000LộcVăn Phú030718104539

6.86.07.010.003/01/2000MẫnPhạm Minh030718104640

5.34.05.710.003/08/2000MinhNguyễn Quới030718104741

6.97.06.010.031/12/2000MinhPhạm Ngọc030718104842

7.07.06.310.019/05/2000NamNguyễn Nhật030718104943

8.17.09.010.013/11/2000NguyênDiệc Hải030718105144

8.68.09.010.025/11/2000NguyênLê Thanh030718105445

5.03.06.310.021/10/1999NguyênVũ Đức030718105546

8.07.08.710.03/6/2000NhânNguyễn Thành030718105647

6.97.06.010.030/07/2000NhậtPhan Hồng030718105748

8.68.09.010.010/01/2000NhựtLê Hồng Anh030718105849

5.73.08.010.009/07/1999PhápPhạm Hoài030718106050

6.56.06.310.011/11/2000PhátHồ Thanh030718106151

8.07.08.710.023/10/2000PhúcĐặng Hồng030718106352

8.68.09.010.013/11/2000PhúcNguyễn Hoàng Thiên030718106553

8.68.09.010.003/12/2000PhươngĐặNg Thanh030718106754

7.16.07.710.030/04/2000PhươngThái Lê Minh030718106855

6.45.07.310.030/1/2000QuangNguyễn Phương030718106956

4.32.05.710.027/10/2000SangHuỳnh Văn030718107157

8.17.09.010.009/11/2000SangLê Phước030718107258

8.07.08.710.024/03/2000TânNgô Nhựt030718107359

6.97.06.77.023/02/2000TânNguyễn Văn030718107460

6.56.07.07.022/12/2000TấnNguyễn Huy030718107561

5.44.06.77.003/09/2000ThànhHồ Minh030718107662

8.58.08.710.029/02/2000ThảoHồ Thanh030718107763

7.87.08.310.018/09/2000ThànhLê Minh030718107864

8.28.08.010.013/08/2000ThiệnĐỗ Minh030718108065

7.67.07.710.003/05/2000ThuậnBùi Thế030718108366

6.45.07.310.06/2/2000ThuậnVõ Phúc030718108467

7.26.08.010.010/07/2000TiếnPhan Văn030718108668

5.94.07.310.031/03/2000TỉnhTrịnh Văn030718108769

8.07.08.710.020/09/2000TrungHoàng Hữu030718108870

8.79.08.010.015/04/2000TrườngVõ Minh030718109071

7.56.08.710.012/08/2000TrưởngPhạm Văn030718109172

7.67.07.710.003/11/2000TrựcVăng Nguyên030718109273
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7.58.06.310.021/02/2000TuấnTrần Thanh030718109474

5.13.07.37.029/4/2000TùngTrần Thanh030718109575

5.64.07.37.019/03/2000TựaBiện Minh030718109776

6.35.07.010.016/09/1999ViệtPhan Quốc030718109977

8.07.08.710.020/06/2000VũLý Đăng030718110078

6.45.07.310.002/06/2000ÝĐặng Như030718110179

HG-CÐÔTÔ17E-
ChTrị21.20.02.04.003/02/1999ThắngNguyễn Đình030217162080

HG-CÐÔTÔ17E-
ChTrị21.60.03.04.015/10/1999VũHồ Phong030217164481

HG-CÐCĐT17A-
ChTrị26.56.06.310.006/07/1999ĐạtNguyễn Tiến030717101982

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN THỊ THANH PHÚC

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 31 tháng 07 năm 2020

5(6.1%)4(4.9%)10(12.2%)20(24.4%)22(26.8%)21(25.6%)0(0%)82(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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